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Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH ĐẮK LẮK (Cơ sở 1). 

2. Địa chỉ: 02 Trần Phú, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ; 7 ngày/tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

1 
TRƯƠNG CÔNG 

DÂN 

000020/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

BSCK I, Quyền Giám đốc Bệnh 

viện; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Cơ sở: PK CKDa liễu BS Dân 

- Ngày thường: 11h30 - 13h; 

17h30 - 18h30 

- Thứ 7, CN:9h-11h; 14h-16h 

(Khám bệnh khi có bệnh 

nhân) 

 

2  LÊ VĂN THUẬN 

000049/PY-

CCHN 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ CK2, KBCB chuyên 

khoa Da liễu 

Cơ sở: PKCK Da liễu 

BS Thuận 

- Ngày thường: trưa 11h35 - 

13h; chiều 17h100 - 18h30 

- Thứ 7, CN: 9h-11h; 14h-16h 

Báo giảm 

từ ngày 

01/01/20

26 



2 

 

3 
NGUYỄN KIỀU 

QUỴNH 

0000120/PY

-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Bác sĩ CK2, KBCB chuyên 

khoa Da liễu 
 

Hợp đồng 

lại sau 

khi nghỉ 

hưu  

4 
NGUYỄN ĐÌNH 

CHÁNH 

000106/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ CK1, KBCB chuyên 

khoa Da liễu. Trưởng khoa  

Khám bệnh-cấp cứu-Dược-CLS 

Cơ sở: Phòng khám da liễu 

- Ngày thường:11h30 -13h30 

chiều từ 17h đến 19h 

- Thứ 7, CN: từ 7h đến 19 

 

5 
TRẦN MINH 

HẢO 

000124/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ CK1, KBCB chuyên 

khoa Da liễu. Trưởng khoa Da 

liễu Thẩm mỹ 

Cơ sở: PK CK Da liễu 

- Ngày thường: trưa 11h30 - 

13h; chiều 17h30 - 19h00 

- Thứ 7, CN: 8h-11h; 15h-18h 

 

6 
VÕ THỊ BÌNH 

PHI 

000229/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ CK1, KBCB chuyên 

khoa Da liễu. Phó Trưởng khoa 

Phong - Chỉnh hình -PHCN 

Cơ sở: Phòng khám CK da 

liễu 

- Ngày thường: trưa 11h30 - 

13h; chiều 17h30 - 19h00 

- Thứ 7, CN: 8h-12h; 14h-17h 

 

7 LÊ ĐĂNG VIN 
003456/PY-

CCHN 

KBCB nội 

khoa, KBCB 

chuyên khoa 

Da liễu, QĐ 

số 436/QĐ-

SYT ngày 

24/3/2021 của 

SYT Phú Yên 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ CK1, KBCB chuyên 

khoa Da liễu. Phó trưởng khoa 

Da liễu Thẩm mỹ 

  

8 
NGUYỄN THỊ 

BÍCH LOAN 

000048/PY-

GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Đa 

khoa 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h  

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ, KBCB Đa khoa; khoa 

Da liễu Thẩm mỹ 
 

Đang đi 

học SĐH 

9 
TRẦN THỊ Ý 

NHI 

003667/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nội 

khoa 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ đa khoa, KBCB chuyên 

Nội khoa; Phòng KHTH-Chỉ 

đạo tuyến-Điều dưỡng-QLCL-

KSNK 

 
Đang đi 

học SĐH 
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10 
HOÀNG DUY 

KHÁNH 

003599/PY-

CCHN 

KBCB nội 

khoa , KBCB 

chuyên khoa 

Da liễu, QĐ 

số 0219/QĐ-

SYT ngày 

4/3/2026 của 

SYT Đắk Lắk 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ CK1, KBCB chuyên 

khoa Da liễu, KBCB Nội khoa. 

Nhân viên khoa Da liễu Thẩm 

mỹ 

  

11 
VÕ THỊ BÍCH 

LIÊN 

003598/PY-

CCHN 

KBCB nội 

khoa , KBCB 

chuyên khoa 

Da liễu,theo 

QĐ số 

01716/QĐ-

SYT ngày 

30/7/2026 của 

SYT Đắk Lắk 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ đa khoa, KBCB chuyên 

Nội khoa. khoa Da liễu Thẩm 

mỹ 

  

12 
NGUYỄN THU 

HUYỀN 

004203/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nội 

khoa 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; Phòng 

KHTH-Chỉ đạo tuyến-Điều 

dưỡng-QLCL-KSNK 

 
Đang đi 

học SĐH 

13 

TRƯƠNG 

NGUYỄN THU 

THƯƠNG 

004202/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nội 

khoa 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; khoa 

Phong - Chỉnh hình -PHCN 
 

Đang đi 

học SĐH 

14 
VÕ THỊ QUỲNH 

LOAN 

004257/PY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nội 

khoa 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; Khoa 

khám bệnh-cấp cứu-Dược-CLS 
 

Đang đi 

học SĐH 

15 
NGUYỄN NGỌC 

TRUYỆN 

001441/PY-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

Xét nghiêm 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân Kỹ thuật Y, Phó 

trưởng khoa, khoa Khám bệnh-

cấp cứu-Dược-CLS 
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16 VĂN TẤN VŨ 
002548/PY-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

 

Cử nhân Kỹ thuật Y, Nhân viên 

xét nghiệm khám bệnh-cấp 

cứu-Dược-CLS 

  

17 VÕ THỊ MỸ LỢI 
002604/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng; Phòng 

KHTH-Chỉ đạo tuyến-Điều 

dưỡng-QLCL-KSNK 

  

18 
NGUYỄN 

THANH ÁNH 

001448/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng; Nhân viên 

điều dưỡng khoa Da liễu Thẩm 

mỹ 

  

19 
BÙI THỊ HỒNG 

SON 

000916/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng; Nhân viên 

điều dưỡng khoa Da liễu Thẩm 

mỹ 

  

20 
TRƯƠNG THỊ 

KIM CHI 

002889/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cao đẳng điều dưỡng; Nhân 

viên điều dưỡng Phòng KHTH-

Chỉ đạo tuyến-Điều dưỡng-

QLCL-KSNK 

  

21 
TRẦN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 

002603/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cao đẳng điều dưỡng; Nhân 

viên điều dưỡng khoa Phong - 

Chỉnh hình -PHCN 

  

22 
LÊ THỊ THUÝ 

HÂN 

003058/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cao đẳng điều dưỡng; Nhân 

viên điều dưỡng; Khoa Da liễu 

Thẩm mỹ 

  

23 
NGUYỄN THỊ 

MINH TUYỀN 

003558/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cao đẳng điều dưỡng; Nhân 

viên điều dưỡng; Khoa Da liễu 

Thẩm mỹ 
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24 
TRẦN THỊ 

ĐĂNG UYÊN 

001447/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng; Nhân viên 

điều dưỡng; Khoa Da liễu 

Thẩm mỹ  

  

25 
TRÌNH THỊ THU 

NGUYỆT 

001443/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng; Nhân viên 

điều dưỡng khoa Phong - Chỉnh 

hình -PHCN 

 

Cơ sở: Phòng Siêu âm chẩn 

đoán BS Phạm văn Hường 

- Ngày thường: trưa 11h30 - 

13h;    chiều 17h30 - 19h00 

- Thứ 7, CN: cả ngày 

 

26 ĐẶNG VŨ DUY 
004218/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

 

Cử nhân điều dưỡng; Nhân viên 

điều dưỡng khoa Phong - Chỉnh 

hình -PHCN 

  

27 BÙI THỊ LÝ 
0002198/PY

-CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân Kỹ thuật Y, Nhân viên 

xét nghiệm khám bệnh-cấp 

cứu-Dược-CLS 

  

28 LÊ THỦY TIÊN 
001917/ĐL-

GPHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Bác sĩ y khoa; Nhân viên khoa 

Khám-CC-D-CLS 
  

29 
NGUYỄN MINH 

HẢI 

0002249/PY

-CCHN 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cử nhân xét nghiệm YHDP, 

Phòng KHTH-Chỉ đạo tuyến-

Điều dưỡng-QLCL-KSNK 

Thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 

05 giờ 30 đến 06 giờ 55; trưa từ 

11 giờ 30 đến 13 giờ 30; chiều 

từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00); 

Thứ Bảy, chủ Nhật (06 giờ đến 

20 giờ 00) tại Trung tâm xét 

nghiệm y khoa Medilab Sài Gòn - 

Chi nhánh Phú Lâm 

Báo tăng 

từ ngày 

05/05/20

26 

 

30 
TRẦN THỊ KIM 

HỒNG 

002324/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cao đẳng điều dưỡng; Nhân 

viên điều dưỡng; Khoa Da liễu 

Thẩm mỹ 

 

Báo tăng 

từ ngày 

15/05/20

26 
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31 VÕ THỊ HOA 
002924/PY-

CCHN 
Điều dưỡng 

-Sáng 7h-11h30; Chiều:13h30- 17h; 

Từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Tham gia trực chuyên môn ngoài 

giờ hành chính theo lịch phân công 

Cao đẳng điều dưỡng; Khoa 

khám bệnh-cấp cứu-Dược-CLS 
 

Báo tăng 

từ ngày 

15/05/20

26 

 

                 

       

   

 

 

 

  Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2026 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Trương Công Dân 
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